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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	Số: 48/NQ-HĐND
	Yên Châu, ngày 17 tháng 12 năm 2014


NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn danh mục các công trình đầu tư năm 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN YÊN CHÂU

KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ 9
Căn cứ Điều 19, Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Điều 25, Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi năm 2002);

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế xem xét, quyết định và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2013 của HĐND tỉnh Sơn La về việc chủ trương lập danh mục dự án dừng, tạm dừng, điều chỉnh, giãn tiến độ đầu tư; phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2013 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 3336/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La Ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2015; 
Xét Tờ trình số 313/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của UBND huyện về việc đề nghị phê chuẩn danh mục đầu tư phát triển năm 2015; Báo cáo thẩm tra số 396/BC-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện; tổng hợp ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn danh mục các công trình đầu tư xây dựng năm 2015, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Vốn ngân sách huyện:                                                    7.230 triệu đồng.

a) Vốn XDCBTT thuộc ngân sách huyện:                         4.990 triệu đồng:

- Vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng:                                3.290 triệu đồng.

+ Thanh toán công trình hoàn thành: 04 công trình:     1.045,81 triệu đồng.

+ Thanh toán công trình chuyển tiếp: 06 công trình:    2.244,19 triệu đồng.

- Mua sắm thiết bị thuộc Đề án kiên cố hóa trường lớp học giai đoạn 2008  - 2012: 71 công trình:                                                                      700 triệu đồng.

- Vốn hỗ trợ thực hiện CTMT quốc gia xây dựng nông thôn mới: 1.000 triệu đồng.

+ Thanh toán công trình hoàn thành: 02 công trình:        410,73 triệu đồng.

+ Thanh toán công trình chuyển tiếp: 01 công trình:       589,27 triệu đồng.

b) Vốn thu cấp quyền sử dụng đất:                                    2.240 triệu đồng.

- Vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng:                                1.280 triệu đồng.

+ Thanh toán công trình chuyển tiếp: 02 công trình:         1.000 triệu đồng.

+ Dự án khởi công mới 01 công trình:                                  280 triệu đồng.

- Công tác lập bản đồ, kiểm kê đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:                                                                                          640 triệu đồng.

- Điều tiết ngân sách xã hưởng:                                            320 triệu đồng.

c) Vốn chi sự nghiệp kinh tế: 

- Thanh toán công trình chuyển tiếp: 04 công trình.

d) Vốn ngân sách huyện cân đối (tăng thu, kết dư, đổi đất lấy cơ sở hạ tầng...): 

- Thanh toán công trình chuyển tiếp: 01 công trình.

- Công trình khởi công mới: 06 công trình.

2. Vốn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh bổ sung cho ngân sách huyện (Hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới):    1.000 triệu đồng.

- Thanh toán công trình chuyển tiếp: 01 công trình:          1.000 triệu đồng.

3. Vốn hỗ trợ từ Ngân sách Trung ương: 

a) Vốn theo Quyết định số 160: 

- Thanh toán công trình hoàn thành: 02 công trình.

- Dự án khởi công mới: 01 công trình.

b) Vốn theo Quyết định số 1592/QĐ-TTg: Vốn đầu tư theo Quyết định số 1592/QĐ-TTg tập trung thanh toán 10 công trình hoàn thành.

c) Vốn thực hiện các công trình an ninh - quốc phòng: Vốn đầu tư mới cho 01 công trình.

d) Nguồn vốn hạ tầng du lịch: Đầu tư cho 01 công trình khởi công mới.

4. Vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia: 

a) Vốn CT MTQG giảm nghèo: 

- Thanh toán công trình hoàn thành: 07 công trình.

- Dự án khởi công mới: 07 công trình.

b) Vốn CT MTQG xây dựng nông thôn mới: 

- Thanh toán công trình hoàn thành: 02 công trình.

- Dự án khởi công mới: 05 công trình.

5. Vốn ngân sách tỉnh
- Vốn hỗ trợ đầu tư phát triển theo Nghị quyết của Bộ chính trị: Thanh toán 01 công trình chuyển tiếp.

- Vốn Trái phiếu chính phủ: Thanh toán công trình 06 công trình chuyển tiếp.

- Vốn tăng thu sổ số kiến thiết: Đầu tư mới 01 công trình.

- Vốn xây dựng nhà lắp ghép: Thanh toán 07 công trình hoàn thành.
- Vốn KCH kênh mương: Đầu tư mới 02 công trình.
- Vốn khắc phục hậu quả thiên tai: Thanh toán 03 công trình chuyển tiếp.

- Vốn ngân sách tỉnh thực hiện 03 dự án khởi công mới.

(Có Phụ lục chi tiết 14 trang kèm theo)
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND huyện khoá XIX thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. HĐND huyện giao cho UBND:

Chỉ đạo, điều hành các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2015 đúng quy định.

2. HĐND huyện giao cho Thường trực HĐND, hai ban HĐND và đại biểu HĐND huyện phát huy vai trò trách nhiệm, tích cực tổ chức giám sát việc thực hiện đầu tư theo đúng danh mục đã phê duyệt, nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND huyện Yên Châu khoá XIX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2014./.

	Nơi nhận:                                                                                        
- TT. HĐND, UBND tỉnh (BC);                                                           
- Sở Tư pháp, Sở Tài chính; Sở KH-ĐT;             

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- TT. HU, HĐND, UBND huyện;

- UB MTTQ VN huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các đơn vị dự toán;

- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Đại biểu HĐND huyện khoá 19;                                                             

- LĐ, CV VP HĐND - UBND huyện;                                                        

- Lưu: VT, TCKH (03). Huệ. 100 bản.                                                   
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Vũ Bình Yên


DANH MỤC ĐẦU TƯ NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2014 của HĐND huyện Yên Châu)


Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án
	Chủ 
đầu tư
	Địa điểm
	Thời gian KC - HT
	Quyết định đầu tư
	Lũy kế vốn đã bố trí đến ngày 31/12/2014
	Dự kiến KH vốn năm 2015
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Số QĐ, ngày, tháng, năm
	TMĐT
	
	
	

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	434.493,99
	97.032,19
	8.230,00
	

	A
	VỐN NS HUYỆN
	
	
	
	
	88.414,45
	31.818,76
	7.230,00
	

	I
	Vốn XDCB tập trung
	
	
	
	
	57.507,85
	29.224,69
	4.990,00
	

	1
	Đầu tư XD CSHT
	
	
	
	
	32.869,95
	13.889,71
	3.290,00
	

	*
	Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2014
	
	
	
	
	2.235,53
	1.160,57
	1.045,81
	

	1.1
	Nhà bán trú HS trường THCS Chiềng Tương
	UBND huyện
	Xã

Chiềng Tương
	2013-2015
	1290a

25/9/2013
	642,12
	250,00
	392,12
	

	1.2
	Nhà bán trú HS trường THCS Mường Lựm
	UBND huyện
	Xã 

Mường Lựm
	2013-2015
	1280a

23/9/2013
	580,09
	250,00
	330,09
	

	1.3
	Nhà bán trú HS trường THCS Tú Nang
	UBND huyện
	Xã

Tú Nang
	2013-2015
	1299a

27/9/2014
	563,02
	250,00
	313,02
	

	1.4
	Thủy lợi Phai Puốc Khúm Hiền
	UBND huyện
	Xã

Viêng Lán
	2012-2013
	1755

16/8/2012
	450,30
	410,57
	10,58
	

	*
	Dự án chuyển tiếp
	
	
	
	
	30.634,42
	12.729,14
	2.244,19
	

	1.5
	Nghĩa trang nhân dân huyện Yên Châu
	UBND huyện
	Xã 
Sặp Vạt
	2012-2014
	1549

18/10/2013
	4.028,00
	2.109,00
	450,00
	

	1.6
	Kho vũ khí BCH quân sự huyện
	UBND huyện
	Thị trấn 
Yên Châu
	2013-2014
	1409

11/10/2013
	1.600,00
	500,00
	550,00
	

	1.7
	Hội trường Trung tâm huyện Yên Châu
	UBND huyện
	Thị trấn 
Yên Châu
	2014-2016
	1463

10/6/2014
	20.661,80
	8.334,14
	444,19
	

	1.8
	Đường nội thị từ QL6 - đi Trung tâm GDTX thị trấn YC, huyện Yên Châu
	UBND huyện
	Thị trấn 
Yên Châu
	2013-2014
	2183

24/12/2013
	1.883,02
	925,00
	200,00
	

	1.9
	Sửa chữa Doanh trại Ban CHQS huyện
	UBND huyện
	Thị trấn 
Yên Châu
	2015-2015
	1386

18/9/2014
	1.210,00
	423,00
	300,00
	

	1.10
	Cầu treo Bản Sai
	UBND huyện
	Xã 
Sặp Vạt
	2014-2015
	808

11/6/2014
	1.251,60
	438,00
	300,00
	

	2
	Đề án KCH trường lớp học giai đoạn 2008 - 2012
	
	
	
	
	4.949,00
	4.249,00
	700,00
	

	*
	Đề án KCH trường lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2010 - 2012
	
	
	
	
	4.949,00
	4.249,00
	700,00
	

	*
	Danh mục dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2012
	
	
	
	
	4.949,00
	4.249,00
	700,00
	

	*
	Nhà lớp học
	
	
	
	
	3.347,00
	2.980,20
	366,80
	

	-
	Mầm non
	
	
	
	
	1.425,00
	1.153,80
	271,20
	

	1.1
	Trường MN Hương Xoài xã Chiềng Hặc
	Huyện 
Yên Châu
	TT xã
	2010-2012
	269

20/3/2012
	78,00
	70,00
	8,00
	

	1.2
	Trường MN Hương Xoài xã Chiềng Hặc
	Huyện

Yên Châu
	Bản Tà Vài
	2010-2012
	281

20/3/2012
	25,00
	19,70
	5,30
	

	1.3
	Trường MN Hương Xoài xã Chiềng Hặc
	Huyện

Yên Châu
	Huổi Lắc
	2010-2012
	474

13/4/2012
	27,00
	13,60
	13,40
	

	1.4
	Trường MN Hương Xoài xã Chiềng Hặc
	Huyện

Yên Châu
	Bản Cang
	2010-2012
	268 20/3/2012
	36,00
	22,60
	13,40
	

	1.5
	Trường MN Hương Xoài xã Chiềng Hặc
	Huyện

Yên Châu
	Huổi Mong
	2010-2012
	282 20/3/2012
	9,00
	3,70
	5,30
	

	1.6
	Trường MN Hương Xoài xã Chiềng Hặc
	Huyện

Yên Châu
	Nà Ngà
	2010-2012
	273

20/3/2012
	9,00
	5,00
	4,00
	

	1.7
	Trường MN Sơn Ca xã Lóng Phiêng
	Huyện

Yên Châu
	TT xã
	2010-2012
	173 12/3/2012
	98,00
	86,00
	12,00
	

	1.8
	Trường MN Sơn Ca xã Lóng Phiêng
	Huyện

Yên Châu
	Tô Buông
	2010-2012
	182

12/3/2012
	18,00
	4,60
	13,40
	

	1.9
	Trường MN Sơn Ca xã Lóng Phiêng
	Huyện

Yên Châu
	Mỏ Than
	2010-2012
	170 12/3/2012
	20,00
	6,60
	13,40
	

	1.10
	Trường MN Sơn Ca xã Lóng Phiêng
	Huyện

Yên Châu
	Yên Thi
	2010-2012
	184 12/3/2012
	30,00
	22,00
	8,00
	

	1.11
	Trường MN Sơn Ca xã Lóng Phiêng
	Huyện

Yên Châu
	Pha Cúng
	2010-2012
	183

12/3/2012
	29,00
	21,00
	8,00
	

	1.12
	Trường MN Sao Mai xã Tú Nang
	Huyện

Yên Châu
	TT trường
	2010-2012
	270

20/3/2012
	26,00
	12,60
	13,40
	

	1.13
	Trường MN Sao Mai xã Tú Nang
	Huyện

Yên Châu
	Tà Làng thấp
	2010-2012
	397 29/3/2012
	153,00
	141,00
	12,00
	

	1.14
	Trường MN Hoa Mai xã Phiêng Khoài
	Huyện

Yên Châu
	Trung tâm
	2010-2012
	1951 07/11/2012
	256,00
	240,00
	16,00
	

	1.15
	Trường MN Hoa Mai xã Phiêng Khoài
	Huyện

Yên Châu
	Hồng Mon
	2010-2012
	630

21/5/2012
	35,00
	21,60
	13,40
	

	1.16
	Trường MN Hoa Mai xã Phiêng Khoài
	Huyện

Yên Châu
	Con Khằm
	2010-2012
	634

21/5/2012
	35,00
	21,60
	13,40
	

	1.17
	Trường MN Hoa Mai xã Phiêng Khoài
	Huyện

Yên Châu
	Bản 
Lao Khô
	2010-2012
	632

21/5/2012
	56,00
	42,60
	13,40
	

	1.18
	Trường MN Hoà Bình xã Sặp Vạt
	Huyện

Yên Châu
	Trung tâm
	2010-2012
	278 20/3/2012
	98,00
	86,00
	12,00
	

	1.19
	Trường MN Hoà Bình xã Sặp Vạt
	Huyện

Yên Châu
	Bắt Đông
	2010-2012
	277

20/3/2012
	25,00
	21,00
	4,00
	

	1.20
	Trường MN Bình Minh xã Chiềng Đông
	Huyện

Yên Châu
	Bản Nhôm
	2010-2012
	279 20/3/2012
	26,00
	22,00
	4,00
	

	1.21
	Trường MN Bình Minh xã Chiềng Đông
	Huyện

Yên Châu
	Thèn Luông
	2010-2012
	275 20/3/2012
	23,00
	19,00
	4,00
	

	1.22
	Trường MN Hoa Hồng xã Yên Sơn
	Huyện

Yên Châu
	Trung tâm
	2010-2012
	631 21/5/2012
	79,00
	67,00
	12,00
	

	1.23
	Trường MN Hoa Hồng xã Yên Sơn
	Huyện

Yên Châu
	Bản Cò Chịa
	2010-2012
	599 14/5/2012
	27,00
	19,00
	8,00
	

	1.24
	Trường MN Hoạ Mi xã Chiềng Sàng
	Huyện

Yên Châu
	Trung tâm
	2010-2012
	359 23/3/2012
	36,00
	28,00
	8,00
	

	1.25
	Trường MN Hoạ Mi xã Chiềng Sàng
	Huyện

Yên Châu
	Bản Búng
	2010-2012
	360 23/3/2012
	25,00
	21,00
	4,00
	

	1.26
	Trường MN Hoạ Mi xã Chiềng Sàng
	Huyện

Yên Châu
	Bản Đán
	2010-2012
	280 20/3/2012
	56,00
	48,00
	8,00
	

	1.27
	Trường MN hoa Huệ xã Phiêng Khoài
	Huyện

Yên Châu
	Bản 

Ten Luông
	2010-2012
	475 13/4/2012
	39,00
	35,00
	4,00
	

	1.28
	Trường MN Hoa Mai xã Phiêng Khoài
	Huyện

Yên Châu
	Bản Tà Ẻn
	2010-2012
	633

21/5/2012
	23,00
	9,60
	13,40
	

	1.29
	Trường MN Tuổi thơ xã Chiềng Khoi
	Huyện

Yên Châu
	Bản Hiêm
	2010-2012
	169

12/3/2012
	28,00
	24,00
	4,00
	

	-
	Tiểu học
	
	
	
	
	1.572,00
	1.487,87
	84,13
	

	1.30
	Trường tiểu học Lóng Phiêng A
	Huyện

Yên Châu
	Bản 

Tô Buông
	2010-2012
	172

12/3/2012
	216,00
	204,53
	11,47
	

	1.31
	Trường tiểu học Yên Sơn
	Huyện

Yên Châu
	Trung tâm
	2010-2012
	267 20/3/2012
	76,00
	66,44
	9,56
	

	1.32
	Trường PTCS Tà Làng
	Huyện

Yên Châu
	Tà Làng thấp
	2010-2012
	478 13/4/2012
	256,00
	246,44
	9,56
	

	1.33
	Trường tiểu học Tú Nang
	Huyện

Yên Châu
	Đông Khùa
	2010-2012
	399 29/3/2012
	145,00
	133,53
	11,47
	

	1.34
	Trường tiểu học Sặp Vạt (nhà số 2)
	Huyện

Yên Châu
	Trung tâm
	2010-2012
	483 13/4/2012
	262,00
	256,26
	5,74
	

	1.35
	Trường tiểu học Viêng Lán
	Huyện

Yên Châu
	Bản 

Huổi Qua
	2010-2012
	177 12/3/2012
	31,00
	27,18
	3,82
	

	1.36
	Trường tiểu học Chiềng Pằn
	Huyện

Yên Châu
	Bản 

Tô Pang
	2010-2012
	265 20/3/2012
	27,00
	25,09
	1,91
	

	1.37
	Trường tiểu học Chiềng Hặc
	Huyện

Yên Châu
	Trung tâm
	2010-2012
	260 20/3/2012
	119,00
	113,26
	5,74
	

	1.38
	Trường tiểu học Cồn Huốt Phiêng Khoài
	Huyện

Yên Châu
	Bản 

Đan Đón
	2010-2012
	261 20/3/2012
	30,00
	26,18
	3,82
	

	1.39
	Trường tiểu học Chiềng Khoi
	Huyện

Yên Châu
	Bản Pút
	2010-2012
	168 12/3/2012
	295,00
	283,53
	11,47
	

	1.40
	Trường tiểu học Kim Chung
	Huyện

Yên Châu
	Trung tâm
	2010-2012
	236

19/3/2012
	115,00
	105,44
	9,56
	

	-
	THPT
	
	
	
	
	350,00
	338,53
	11,47
	

	1.41
	Trung tâm GDTX
	Huyện

Yên Châu
	Tiểu khu 2
	2010-2012
	1460 26/9/2012
	350,00
	338,53
	11,47
	

	*
	Nhà công vụ giáo viên
	
	
	
	
	1.602,00
	1.268,80
	333,20
	

	-
	Mầm non
	
	
	
	
	340,00
	236,50
	103,50
	

	2.1
	Trường MN Sơn Ca xã Lóng Phiêng
	Huyện

Yên Châu
	Trung tâm
	2010-2012
	185 12/3/2012
	43,00
	35,20
	7,80
	

	2.2
	Trường MN Sơn Ca xã Lóng Phiêng
	Huyện

Yên Châu
	Bản 

Pha Cúng
	2010-2012
	186 12/3/2012
	42,00
	23,20
	18,80
	

	2.3
	Trường MN Hoa Mai xã Phiêng Khoài
	Huyện

Yên Châu
	Kim Chung
	2010-2012
	603
14/5/2012
	19,00
	14,45
	4,55
	

	2.4
	Trường MN Hoa Hồng xã Yên Sơn
	Huyện

Yên Châu
	Bản Cò Chịa
	2010-2012
	600

14/5/2012
	35,00
	16,20
	18,80
	

	2.5
	Trường MN Hoa Hồng xã Yên Sơn
	Huyện

Yên Châu
	Trung tâm
	2010-2012
	601

14/5/2012
	39,00
	29,25
	9,75
	

	2.6
	Trường MN Hương Xoài xã Chiềng Hặc
	Huyện

Yên Châu
	Xóm 
Đoàn kết
	2010-2012
	274

20/3/2012
	22,00
	18,75
	3,25
	

	2.7
	Trường MN Sao Mai xã Tú Nang
	Huyện

Yên Châu
	Tà Làng thấp
	2010-2012
	271

20/3/2012
	16,00
	11,45
	4,55
	

	2.8
	Trường MN Hoà Bình xã Sặp Vạt
	Huyện

Yên Châu
	Bản Sai
	2010-2012
	276

20/3/2012
	18,00
	14,75
	3,25
	

	2.9
	Trường MN Hương Xuân xã Mường Lựm
	Huyện

Yên Châu
	Bản Lựm
	2010-2012
	272

20/3/2012
	41,00
	36,45
	4,55
	

	2.10
	Trường MN Tuổi Thơ xã Chiềng Khoi
	Huyện

Yên Châu
	Bản Pút
	2010-2012
	174

12/3/2012
	65,00
	36,80
	28,20
	

	-
	Tiểu học
	
	
	
	
	599,00
	470,70
	128,30
	

	2.11
	Trường tiểu học Yên Sơn
	Huyện

Yên Châu
	Trung tâm
	2010-2012
	476

13/4/2012
	113,00
	96,75
	16,25
	

	2.12
	Trường tiểu học Tú Nang
	Huyện

Yên Châu
	Trung tâm
	2010-2012
	259

20/3/2012
	36,00
	31,45
	4,55
	

	2.13
	Trường tiểu học Lóng Phiêng B
	Huyện

Yên Châu
	Trung tâm
	2010-2012
	179

12/3/2012
	19,00
	14,45
	4,55
	

	2.14
	Trường TH Lóng Phiêng A
	Huyện

Yên Châu
	Bản 

Tô Buông
	2010-2012
	181

12/3/2012
	36,00
	26,25
	9,75
	

	2.15
	Trường TH Tà Làng Tú Nang
	Huyện

Yên Châu
	Tà Làng thấp
	2010-2012
	235

19/3/2012
	39,00
	34,45
	4,55
	

	2.16
	Trường TH Chiềng Đông A
	Huyện

Yên Châu
	Bản 

Thèn Luông
	2010-2012
	264

20/3/2012
	65,00
	57,20
	7,80
	

	2.17
	Trường tiểu học Chiềng Đông B
	Huyện

Yên Châu
	Trung tâm
	2010-2012
	364

23/3/2012
	19,00
	14,45
	4,55
	

	2.18
	Trường tiểu học Lao Khô
	Huyện

Yên Châu
	Bản 

Keo Muông
	2010-2012
	266 20/3/2012
	45,00
	35,25
	9,75
	

	2.19
	Trường tiểu học Lao Khô
	Huyện

Yên Châu
	Bản 

Lao Khô 1
	2010-2012
	481

13/4/2012
	35,00
	30,45
	4,55
	

	2.20
	Trường tiểu học Nà Cài
	Huyện

Yên Châu
	Bản 
Nà Cài
	2010-2012
	602

14/5/2012
	36,00
	21,05
	14,95
	

	2.21
	Trường tiểu học Cồn Huất
	Huyện

Yên Châu
	Bản 

Tam Thanh
	2010-2012
	365

23/3/2012
	42,00
	9,25
	32,75
	

	2.22
	Trường tiểu học Liên Chung
	Huyện

Yên Châu
	Bản Ái 2
	2010-2012
	479
13/4/2012
	95,00
	85,25
	9,75
	

	2.23
	Trường tiểu học Chiềng Khoi
	Huyện

Yên Châu
	Bản Pút
	2010-2012
	178

12/3/2012
	19,00
	14,45
	4,55
	

	-
	THCS +THPT
	
	
	
	
	663,00
	561,60
	101,40
	

	2.24
	Trường THCS Chiềng Khoi
	Huyện

Yên Châu
	Bản Pút
	2010-2012
	175
12/3/2012
	56,00
	46,25
	9,75
	

	2.25
	Trường THCS Sặp Vạt
	Huyện

Yên Châu
	Trung tâm
	2010-2012
	232

19/3/2012
	45,00
	35,25
	9,75
	

	2.26
	Trường THCS Liên Chung
	Huyện

Yên Châu
	Bản Ái 2
	2010-2012
	473

13/4/2012
	154,00
	137,75
	16,25
	

	2.27
	Trường THCS Chiềng Đông
	Huyện

Yên Châu
	Trung tâm
	2010-2012
	233

19/3/2012
	74,00
	64,25
	9,75
	

	2.28
	Trường THPT Phiêng Khoài
	Huyện

Yên Châu
	Trung tâm
	2010-2012
	1017

30/62012
	131,00
	105,00
	26,00
	

	2.29
	Trung tâm Giáo dục thường xuyên
	Huyện

Yên Châu
	Thị trấn
	2010-2012
	1461

26/9/2012
	57,00
	40,10
	16,90
	

	2.30
	Trường THPT Yên Châu NCV1T8P
	Huyện

Yên Châu
	Thị trấn
	2010-2012
	167

12/3/2012
	146,00
	133,00
	13,00
	

	3
	Hỗ trợ thực hiện CTMT QG xây dựng nông thôn mới
	
	
	
	
	19.688,90
	11.085,98
	1.000,00
	

	*
	Thanh toán nợ các công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng
	
	
	
	
	9.769,90
	9.085,98
	410,73
	

	3.1
	Đường QL6 - Trường TH Chiềng Pằn
	UBND huyện
	Xã 
Chiềng Pằn
	2012-2013
	97
18/10/2011
	1.198,96
	965,53
	68,54
	

	3.2
	Đường Chiềng Phú - Bản Thàn
	UBND huyện
	Xã 
Chiềng Pằn
	2012-2014
	1094 09/8/2013
	8.570,94
	8.120,45
	342,19
	

	*
	Thanh toán các công trình chuyển tiếp
	
	
	
	
	9.919,00
	2.000,00
	589,27
	

	3.3
	Đường Tô Pang - Tát Héo xã Chiềng Pằn
	UBND huyện
	Xã 
Chiềng Pằn
	2013-2015
	741a

21/6/2013
	9.919,00
	2.000,00
	589,27
	

	II
	Vốn cấp quyền sử dụng đất
	
	
	
	
	-
	350,00
	2.240,00
	

	1
	Công tác lập bản đồ, kiểm kê đất đai, cấp giấy CNQSDĐ
	UBND huyện
	
	
	
	
	
	640,00
	

	2
	Điều tiết NS cấp xã (10%)
	UBND cấp xã
	
	
	
	
	
	320,00
	

	3
	Vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
	
	
	
	
	-
	350,00
	1.280,00
	

	3.1
	Hội trường trung tâm huyện Yên Châu
	UBND huyện
	Thị trấn 
Yên Châu
	2014-2016
	1463

10/6/2014
	
	
	800,00
	

	3.2
	Đường nội thị từ QL6 - đi Trung tâm GDTX thị trấn YC, huyện Yên Châu
	UBND huyện
	Thị trấn 
Yên Châu
	2013-2014
	2183

24/12/2013
	
	
	200,00
	

	3.3
	Cải tạo, nâng cấp các công trình phụ trợ Trụ sở cơ quan Huyện ủy Yên Châu
	UBND huyện
	Thị trấn 
Yên Châu
	2014
	1654

22/10/2014
	800,00
	350,00
	280,00
	

	III
	Vốn sự nghiệp kinh tế
	
	
	
	
	2.756,60
	1.644,07
	-
	

	*
	Công trình chuyển tiếp
	
	
	
	
	2.756,60
	1.644,07
	-
	

	1
	Kênh thoát nước đô thị sau Chi cục Thuế
	UBND huyện
	Thị trấn 
Yên Châu
	2013-2014
	1904

10/12/2013
	1.993,45
	1.309,07
	
	

	2
	Chợ tạm Tiểu khu I thị trấn Yên Châu
	UBND huyện
	Thị trấn 
Yên Châu
	2014
	289

19/3/2014
	763,15
	335,00
	
	

	3
	Quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Yên Châu đến năm 2025
	UBND huyện
	Thị trấn 
Yên Châu
	
	
	
	
	
	

	4
	Quy hoạch tổng thể PTKT xã hội đến năm 2020
	UBND huyện
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Vốn ngân sách huyện cân đối (tăng thu, kết dư, đổi đất lấy cơ sở hạ tầng...)
	
	
	
	
	28.150,00
	600,00
	-
	

	*
	Thanh toán các công trình chuyển tiếp
	
	
	
	
	750,00
	600,00
	-
	

	1
	Cải tạo sửa chữa nhà làm việc 2 tầng khối dân
	UBND huyện
	Thị trấn 
Yên Châu
	2014-2015
	1436

26/9/2014
	750,00
	600,00
	
	

	*
	Công trình khởi công mới
	
	
	
	
	27.400,00
	-
	-
	

	1
	Cải tạo sửa chữa nhà làm việc 2 tầng liên cơ quan UBND huyện
	UBND huyện
	Thị trấn 
Yên Châu
	2015
	
	600,00
	
	
	

	2
	Khu vui chơi giải trí huyện Yên Châu
	UBND huyện
	Thị trấn 
Yên Châu
	2015
	
	19.000,00
	
	
	

	3
	Chợ trung tâm xã Phiêng Khoài
	UBND huyện
	Xã 

Phiêng Khoài
	2015
	
	5.500,00
	
	
	

	4
	Chỉnh trang đô thị Trung tâm thị trấn Yên Châu
	UBND huyện
	Thị trấn 
Yên Châu
	2015
	
	2.000,00
	
	
	

	5
	Sửa chữa nhà làm việc Văn phòng HĐND - UBND huyện
	VP HĐND-UBND
	TK III - 
TT YC
	2015
	
	300,00
	
	
	

	6
	Sửa chữa sân vận động trung tâm huyện
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	VỐN BỔ SUNG CÂN ĐỐI  NS TỈNH
	
	
	
	
	
	
	1.000,00
	

	*
	Hỗ trợ thực hiện CTMT QG xây dựng nông thôn mới
	
	
	
	
	
	
	1.000,00
	

	*
	Thanh toán các công trình chuyển tiếp
	
	
	
	
	
	
	1.000,00
	

	
	Đường Tô Pang - Tát Héo xã Chiềng Pằn
	UBND huyện
	Xã 
Chiềng Pằn
	2013-2015
	741a

21/6/2013
	
	
	1.000,00
	

	D
	VỐN HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH TW
	
	
	
	
	157.710,56
	8.323,13
	-
	

	I
	Vốn ĐT hỗ trợ các xã biên giới theo Quyết định số 160
	
	
	
	
	8.066,21
	4.123,13
	-
	

	1
	Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2014
	
	
	
	
	6.016,23
	4.123,13
	-
	

	1.1
	Nâng cấp đường GTNT 103 - Noong Đúc, xã Lóng Phiêng
	UBND huyện
	Xã 

Lóng Phiêng
	2012-2015
	2205

26/12/2013
	2.896,05
	1.538,23
	
	

	1.2
	Nâng cấp đường GTNT Bó Hin - Pom Khóc xã Chiềng Tương
	UBND huyện
	Xã

Chiềng Tương
	2012-2015
	718

31/5/2012
	3.120,18
	2.584,90
	
	

	2
	Dự án khởi công mới
	
	
	
	
	2.049,98
	-
	-
	

	-
	Nâng cấp đường Thanh Yên 1 - Páo Của xã Phiêng Khoài
	UBND huyện
	Xã 

Phiêng Khoài
	2014-2015
	1806 26/10/2012
	2.049,98
	
	
	

	II
	Vốn đầu tư theo QĐ 1592
	
	
	
	
	18.220,35
	4.200,00
	-
	

	*
	Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2013
	
	
	
	
	18.220,35
	4.200,00
	-
	

	1
	Nước sinh hoạt bản Tà Vàng
	UBND huyện
	Xã 

Lóng Phiêng
	2012-2013
	805 15/6/2012
	2.195,22
	343,00
	
	

	2
	Nước sinh hoạt bản Nà Mùa
	UBND huyện
	Xã 

Lóng Phiêng
	2012-2013
	806 15/6/2012
	2.594,05
	327,00
	
	

	3
	Nước sinh hoạt bản Na Lù
	UBND huyện
	Xã

Phiêng Khoài
	2012-2013
	769 13/6/2012
	1.179,71
	304,00
	
	

	4
	Nước sinh hoạt bản Nà Cài
	UBND huyện
	Xã 

Chiềng On
	2012-2013
	725 01/6/2012
	1.586,54
	335,00
	
	

	5
	Nước sinh hoạt bản Ta Liễu
	UBND huyện
	Xã

Chiềng On
	2012-2013
	724 01/6/2012
	1.108,91
	276,00
	
	

	6
	Nước sinh hoạt bản Na Nhươi
	UBND huyện
	Xã

Phiêng Khoài
	2012-2013
	1044 24/7/2012
	2.235,44
	578,00
	
	

	7
	Nước sinh hoạt trung tâm xã Tú Nang
	UBND huyện
	Xã

Tú Nang
	2012-2013
	622 18/5/2012
	1.563,55
	500,00
	
	

	8
	Nước sinh hoạt Bản Nà Và
	UBND huyện
	Xã

Viêng Lán
	2012-2013
	624 18/5/2012
	1.749,83
	500,00
	
	

	9
	Nước sinh hoạt bản Huổi Lắc
	UBND huyện
	Xã

Chiềng Hặc
	2012-2013
	747 18/6/2012
	1.647,42
	537,00
	
	

	10
	Nước sinh hoạt Bản Ái
	UBND huyện
	Xã

Phiêng Khoài
	2012-2013
	746 06/6/2012
	2.359,69
	500,00
	
	

	III
	Vốn thực hiện các công trình An ninh - quốc phòng
	
	
	
	
	73.500,00
	-
	-
	

	1
	Khu căn cứ hậu phương của huyện Yên Châu
	UBND huyện
	Xã

Mường Lựm
	2015-2017
	2437 16/9/2014
	73.500,00
	
	
	

	IV
	Nguồn vốn hạ tầng du lịch
	
	
	
	
	57.924,0
	-
	-
	

	1
	Nâng cấp đường thị trấn Yên Châu - Hồ Chiềng Khoi
	UBND huyện
	Xã

Chiềng Khoi
	2015-2018
	2497 13/10/2011
	57.924,0
	
	
	

	E
	VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
	
	
	
	
	84.631,98
	25.532,70
	-
	

	I
	Chương trình MTQG giảm nghèo
	
	
	
	
	41.507,71
	18.532,70
	-
	

	1
	Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng
	
	
	
	
	19.607,71
	18.532,70
	-
	

	1.1
	Nâng cấp đường GTNT tỉnh lộ 104 - Suối Cút
	UBND huyện
	Xã

Chiềng On
	2012-2014
	68

19/10/2011
	4.566,55
	4.410,00
	
	

	1.2
	Nâng cấp đường GTNT đồn 465 - Cốc Lắc
	UBND huyện
	Xã

Chiềng Tương
	2012-2013
	1688

19/10/2012
	2.819,17
	2.540,00
	
	

	1.3
	Nâng cấp đường GTNT Cồn Huất 2 - Đan Đón
	UBND huyện
	Xã

Phiêng Khoài
	2012-2013
	69

19/10/2011
	3.275,40
	3.270,00
	
	

	1.4
	Cải tạo, sửa chữa đường GTNT Nà Mùa - Cò Chịa
	UBND huyện
	Xã

Lóng Phiêng
	2012-2013
	1801

26/10/2012
	2.843,84
	2.730,00
	
	

	1.5
	Nước sinh hoạt bản Nhúng, xã Sặp Vạt
	UBND huyện
	Xã

Sặp Vạt
	2012-2013
	1794

26/10/2012
	351,50
	310,00
	
	

	1.6
	Đường TT xã Phiêng Khoài - Tà Ẻn
	UBND huyện
	Xã

Phiêng Khoài
	2013-2014
	72

19/10/2011
	3.912,52
	3.600,00
	
	

	1.7
	Hệ thống thủy lợi Huổi Siểu
	UBND huyện
	Xã

Chiềng Đông
	2012-2013
	
	1.838,72
	1.672,70
	
	

	2
	Dự án chuyển tiếp
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Dự án khởi công mới
	
	
	
	
	21.900,00
	-
	-
	

	
	Đường giao thông
	
	
	
	
	18.000,00
	-
	-
	

	3.1
	Nâng cấp đường Bó Sinh - Hang Căn, Phiêng Khoài
	UBND huyện
	Xã

Phiêng Khoài
	2015-2016
	1803 26/10/2012
	5.250,0
	
	
	

	3.2
	Nâng cấp đường Nà Dạ - Keo Đồn - Ta Liễu
	UBND huyện
	Xã

Chiềng On
	2015-2016
	1799 26/10/2012
	4.500,0
	
	
	

	3.3
	Nâng cấp đường QL6 - bản Na Pản xã Chiềng Đông
	UBND huyện
	Xã

Chiềng Đông
	2015-2016
	1804 26/10/2012
	3.750,0
	
	
	

	3.4
	Nâng cấp đường Trung tâm xã -  Nhà Ông Páo Khai bản bả Pa Kha I, xã Chiềng Tương
	UBND huyện
	Xã

Chiềng Tương
	2015-2017
	
	4.500,0
	
	
	

	
	Điện sinh hoạt
	
	
	
	
	3.000,00
	-
	-
	

	3.5
	Hệ thống điện sinh hoạt bản Đin Chí, Chiềng On
	UBND huyện
	Xã

Chiềng On
	2015-2016
	
	1.800,00
	
	
	

	3.6
	Hệ thống điện hạ thế bản Na Lù xã Phiêng Khoài
	UBND huyện
	Xã

Phiêng Khoài
	2015-2016
	
	1.200,00
	
	
	

	
	Nhà văn hóa
	
	
	
	
	900,00
	-
	-
	

	3.8
	Nhà Văn hóa bản Nà Mùa, xã Lóng Phiêng
	UBND huyện
	Xã

Lóng Phiêng
	2015-2016
	
	900,00
	
	
	

	II
	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
	
	
	
	
	43.124,28
	7.000,00
	-
	

	1
	Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án chuyển tiếp
	
	
	
	
	19.851,00
	7.000,00
	-
	

	2.1
	Thủy lợi Chiềng Pằn
	UBND huyện
	Xã

Chiềng Pằn
	2013-2015
	74a 19/10/2011
	9.932,00
	5.000,00
	
	

	2.2
	Đường Tô Pang - Tắt Héo xã Chiềng Pằn
	UBND huyện
	Xã

Chiềng Pằn
	2013-2015
	94 18/10/2011
	9.919,00
	2.000,00
	
	

	3
	Dự án khởi công mới
	
	
	
	
	23.273,28
	-
	-
	

	
	Đường giao thông
	
	
	
	
	18.593,00
	-
	-
	

	3.1
	Đường QL6 - Chiềng Thi
	UBND huyện
	Xã

Chiềng Pằn
	2014-2015
	92

18/1/2011
	8.693,00
	
	
	

	3.2
	Đường QL6 - Chiềng phú - Tô Pang
	UBND huyện
	Xã

Chiềng Pằn
	
	
	9.900,00
	
	
	

	
	Nước sinh hoạt
	
	
	
	
	4.680,28
	-
	-
	

	3.2
	Nước sinh hoạt bản Ngùa
	UBND huyện
	Xã

Chiềng Pằn
	2015-2016
	89 17/10/2011
	1.856,34
	
	
	

	3.3
	Nước sinh hoạt bản Sốp Sạng
	UBND huyện
	Xã

Chiềng Pằn
	2015-2016
	103

17/10/2011
	1.582,40
	
	
	

	3.4
	Nước sinh hoạt bản Tô Pang
	UBND huyện
	Xã

Chiềng Pằn
	2015-2016
	99

17/10/2011
	1.241,54
	
	
	

	F
	VỐN NGÂN SÁCH TỈNH
	
	
	
	
	103.737,00
	31.357,60
	-
	

	I
	Vốn theo Nghị quyết số 37/NQ-TW
	
	
	
	
	27.386,57
	12.532,00
	-
	

	1
	Nâng cấp đường Lóng Phiêng - TT xã Chiềng Tương
	UBND huyện
	Xã

Lóng Phiêng
	2013-2015
	153

26/02/2013
	27.386,57
	12.532,00
	
	

	II
	Vốn Trái phiếu Chính phủ
	
	
	
	
	16.800,00
	6.056,40
	-
	

	*
	Hỗ trợ thực hiện CTMTQG xây dựng NTM
	
	
	
	
	16.800,00
	6.056,40
	-
	

	*
	Dự án chuyển tiếp
	
	
	
	
	16.800,00
	6.056,40
	-
	

	1
	Trạm Y tế xã Mường Lựm
	UBND huyện
	Xã

Mường Lựm
	2014-2015
	
	3.000,00
	1.009,40
	
	

	2
	Trạm Y tế xã Lóng Phiêng
	UBND huyện
	Xã

Lóng Phiêng
	2014-2015
	
	3.000,00
	1.009,40
	
	

	3
	Trạm Y tế xã Chiềng Tương
	UBND huyện
	Xã

Chiềng Tương
	2014-2015
	
	3.000,00
	1.009,40
	
	

	4
	Trạm Y tế xã Chiềng On
	UBND huyện
	Xã

Chiềng On
	2014-2015
	
	3.000,00
	1.009,40
	
	

	5
	Nhà văn hóa trung tâm xã Phiêng Khoài
	UBND huyện
	Xã

Phiêng Khoài
	2014-2015
	
	3.000,00
	1.009,40
	
	

	6
	Thủy lợi phai Luông
	UBND huyện
	Xã

Chiềng Đông
	2014-2015
	
	1.800,00
	1.009,40
	
	

	III
	Vốn tăng thu sổ số kiến thiết
	
	
	
	
	2.160,00
	1.000,00
	-
	

	1
	Nhà học tập sinh hoạt cộng đồng bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài
	UBND huyện
	Xã

Phiêng Khoài
	2013-2014
	
	2.160,00
	1.000,00
	
	

	IV
	Vốn xây dựng nhà lắp ghép
	
	
	
	
	3.537,17
	2.100,00
	-
	

	1
	Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND - UBND xã
	
	
	
	
	2.437,17
	1.500,00
	-
	

	1.1
	Trụ sở xã Sặp Vạt
	UBND huyện
	Xã

Sặp Vạt
	
	
	458,26
	300,00
	
	

	1.2
	Trụ sở xã Chiềng Hặc
	UBND huyện
	Xã 
Chiềng Hặc
	
	
	503,45
	300,00
	
	

	1.3
	Trụ sở xã Chiềng Tương
	UBND huyện
	Xã 
Chiềng Tương
	
	
	498,11
	300,00
	
	

	1.4
	Trụ sở xã Chiềng Đông
	UBND huyện
	Xã
Chiềng Đông
	
	
	461,28
	300,00
	
	

	1.5
	Trụ sở xã Chiềng Khoi
	UBND huyện
	Xã 
Chiềng Khoi
	
	
	516,07
	300,00
	
	

	2
	Nhà ở bán trú
	
	
	
	
	1.100,00
	600,00
	-
	

	2.1
	Trường THCS Chiềng On
	UBND huyện
	Bản Nà Đít
	
	
	550,00
	300,00
	
	

	2.2
	Trường THCS Phiêng Khoài
	UBND huyện
	Bản 
Kim Chung
	
	
	550,00
	300,00
	
	

	V
	Vốn KCH Kênh mương
	
	
	
	
	8.588,00
	-
	-
	

	
	Dự án khởi công mới
	
	
	
	
	8.588,00
	-
	-
	

	1
	Thủy lợi phai Na Men xã Chiềng Sàng
	UBND huyện
	Xã

Chiềng Sàng
	2014-2015
	2086

01/12/2011
	3.685,00
	
	
	

	2
	Thủy lợi Liên Tiến xã Sặp Vạt
	UBND huyện
	Xã

Sặp Vạt
	2014-2015
	1678a 19/10/2012
	4.903,00
	
	
	

	VI
	Vốn khắc phục hậu quả thiên tai
	
	
	
	
	7.593,26
	3.941,20
	-
	

	
	Dự án chuyển tiếp
	
	
	
	
	7.593,26
	3.941,20
	-
	

	1
	Thủy lợi Pắc Ngoàng
	UBND huyện
	Xã

Sặp Vạt
	2013-2014
	1792

26/10/2012
	4.913,00
	2.541,20
	
	

	2
	Thủy lợi Pắc Ngoàng giai đoạn 2 (Hạng mục tường chắn)
	UBND huyện
	Xã

Sặp Vạt
	2014
	767

30/5/2014
	496,76
	
	
	

	3
	Hệ thống nước sinh hoạt Hang Mon, Phiêng Khoài
	UBND huyện
	Xã

Phiêng Khoài
	2013-2014
	143 22/02/2013
	2.183,50
	1.400,00
	
	

	VII
	Dự án khởi công mới thuộc ngân sách tỉnh
	
	
	
	
	37.672,00
	5.728,00
	-
	

	1
	Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND - UBND xã Viêng Lán
	UBND huyện
	Xã

Viêng Lán
	2014-2016
	3101

12/11/2014
	7.000,00
	5.728,00
	
	

	2
	Thủy lợi Huổi Hoi xã Tú Nang
	UBND huyện
	Xã

Tú Nang
	2014-2015
	1858

17/8/2011
	3.355,00
	
	
	

	3
	Trung tâm Y tế huyện Yên Châu
	UBND huyện
	Xã

Sặp Vạt
	2014-2015
	1899

26/02/2010
	27.317,0
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